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(1) (2) (3) (4)=(5)++(14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

I Tổng diện tích đất của ĐVHC (1+2+3) 166,882.58 25,888.80 11,609.43 4,641.41 24,612.54 16,388.97 14,395.40 23,802.41 22,814.06 7,448.87 15,280.70

1 Đất nông nghiệp NNP 110,627.57 15,773.39 7,484.41 1,493.20 17,140.36 11,445.61 9,708.64 16,588.99 15,482.80 4,837.87 10,672.32

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 89,078.88 11,468.15 6,677.69 1,237.50 15,443.92 10,668.49 8,498.28 9,061.26 12,590.33 3,915.68 9,517.60

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 80,653.20 10,337.89 6,029.23 1,073.53 14,531.84 10,063.92 7,698.60 7,605.59 10,829.15 3,440.08 9,043.40

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 73,841.60 9,734.75 5,660.80 888.91 13,762.15 8,316.73 7,398.67 7,334.97 9,251.05 3,055.78 8,437.84

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 6,811.60 603.15 368.43 184.63 769.69 1,747.19 299.94 270.62 1,578.10 384.30 605.57

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 8,425.68 1,130.26 648.47 163.97 912.08 604.57 799.67 1,455.67 1,761.19 475.59 474.20

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 3,058.52 1,133.81 26.29 1,808.30 47.66 42.46

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 1,977.64 1,133.81 26.29 727.43 47.66 42.46

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 1,080.88 1,080.88

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 16,913.89 3,006.60 748.69 244.37 1,511.23 757.38 1,140.85 5,211.56 2,639.02 906.47 747.71

1.4 Đất làm muối LMU 651.23 54.79 426.41 170.04

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 925.05 110.02 58.03 11.33 158.92 19.74 69.52 81.46 35.75 15.73 364.55

2 Đất phi nông nghiệp PNN 52,495.99 7,911.62 4,026.28 3,119.41 7,297.29 4,858.09 4,623.94 6,472.68 7,044.09 2,605.26 4,537.34

2.1 Đất ở OCT 11,600.90 1,274.74 1,025.45 953.80 1,662.40 1,117.30 1,144.65 1,246.97 1,731.99 511.37 932.24

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 9,946.29 1,151.17 978.85 184.52 1,584.21 1,041.40 946.76 1,162.60 1,582.67 424.78 889.34

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 1,654.61 123.57 46.60 769.29 78.19 75.90 197.89 84.37 149.32 86.59 42.90

2.2 Đất chuyên dùng CDG 31,480.40 4,594.84 2,160.34 1,865.78 4,281.98 2,787.78 2,585.72 4,182.08 4,428.24 1,618.85 2,974.80

2.2.1   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 204.00 18.90 18.83 23.92 25.95 18.15 14.89 28.90 26.95 11.41 16.08

2.2.2   Đất quốc phòng CQP 148.33 40.83 0.86 24.02 7.42 3.76 1.38 15.82 39.46 1.03 13.76

2.2.3   Đất an ninh CAN 47.52 2.16 1.16 18.45 1.84 2.41 0.33 7.79 3.16 0.90 9.33

2.2.4   Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 1,001.32 102.01 90.18 180.81 119.07 88.74 88.54 87.52 118.51 37.02 88.90

2.2.5   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 3,853.09 858.63 208.11 651.28 320.95 247.48 249.39 219.75 284.09 401.82 411.62

2.2.6   Đất có mục đích công cộng CCC 26,226.14 3,572.30 1,841.20 967.30 3,806.75 2,427.24 2,231.20 3,822.30 3,956.06 1,166.67 2,435.11

2.3  Đất cơ sở tôn giáo TON 668.73 82.68 87.80 20.22 80.44 65.56 73.02 66.52 113.90 23.10 55.50

2.4  Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 282.31 20.44 25.26 8.55 36.77 33.12 31.71 28.15 35.41 22.38 40.53

2.5   Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 2,028.50 244.47 191.92 55.40 367.04 240.05 186.16 131.36 263.30 115.76 233.05

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 5,348.14 1,628.00 515.85 182.95 534.39 487.37 532.74 691.33 339.83 254.22 181.47

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 982.07 59.39 10.02 21.14 316.52 115.17 66.03 106.14 127.90 45.42 114.34

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 104.94 7.07 9.65 11.57 17.75 11.75 3.92 20.13 3.52 14.15 5.42

3  Đất chưa sử dụng CSD 3,759.02 2,203.80 98.74 28.81 174.89 85.28 62.83 740.74 287.18 5.74 71.03

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 3,709.52 2,203.80 98.74 28.81 146.40 85.28 62.83 740.74 287.18 5.74 50.03

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 43.86 28.50 15.36

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 5.64 5.64

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB 3,642.83 3,642.83

1    Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT

2    Đất mặt nước ven biển có rừng MVR

3    Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK 3,642.83 3,642.83

Ghi chú: Đối với các huyện, tỉnh có các khu vực đang tranh chấp địa giới hành chính (giữa các đơn vị hành chính trực thuộc) thì tổng hợp diện tích của khu vực tranh chấp vào cột cuối cùng của biểu.
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